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(54) QUY TRÌNH NẤU VÀ TINH LUYỆN THÉP 30CRMNSIA TỪ SẮT XỐP TRONG LÒ 
ĐIỆN

(57)   Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình nấu và tinh luyện thép 30CrMnSiA từ sắt xốp 
trong lò điện bao gồm: A) giai đoạn 1: nấu luyện thép 30CrMnSi từ sắt xốp trong lò cảm 
ứng, trong đó nguyên liệu bao gồm sắt xốp có hàm lượng tổng sắt FeΣ ≥ 91-94%, sắt kim 
loại FeKL ≥ 87%, hình dạng sỏi, cục có kích thước nằm trong khoảng từ 8 đến 12mm, tỷ lệ 
sắt xốp chiếm 30 đến 40% tổng lượng nguyên liệu của mẻ nấu, và thép phế và ferro, B) 
giai đoạn 2: tinh luyện thép 30CrMnSiA trong lò cảm ứng chân không. Giải pháp hữu ích 
khắc phục nhược điểm của các phương pháp nấu luyện thép 30CrMnSiA truyền thống đó 
là khó khống chế được hàm lượng P và S nhỏ hơn 0,025% bằng cách sử dụng sắt xốp làm 
nguyên liệu đầu vào để nấu luyện. Việc nấu luyện từ sắt xốp dễ dàng khống chế các thành 
phần P và S, sau đó kết hợp với giai đoạn tinh luyện trong lò điện cảm ứng chân không tạo 
ra mác thép chất lượng cao.
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